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KHKT Khoa học kĩ thuật 



3 

 

PHẦN I 

ĐẶT VẤN ĐỀ 

 

 I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 

     Trước đà phát triển như vũ bão của khoa học kỹ thuật, những thập kỷ gần 

đây, nảy sinh tâm lý nghi ngờ vai trò của môn Ngữ Văn. Vì vậy một bộ phận 

không nhỏ phụ huynh học sinh và học sinh có xu hướng xem nhẹ môn học này 

mà chỉ say mê vào những môn mang xu hướng thời cuộc như: Ngoại Ngữ, Tin 

học, Toán học,..... Cũng chính vì thế mà chất lượng môn Ngữ Văn có chiều 

hướng giảm sút, không tương xứng với các yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp 

hóa, hiện đại hóa đất nước, sự phát triển đi lên của xã hội. 

        Thực tế cho thấy rằng khoa học kỹ thuật càng phát triển thì nhu cầu về 

đời sống tinh thần càng mạnh mẽ, phong phú, đa dạng. Trong cuộc sống tinh 

thần của con người còn có nhu cầu thẩm mỹ thì văn học nghệ thuật là mãi mãi 

bất tử. Thái độ hoài nghi vai trò văn học hay thái độ coi nhẹ môn Ngữ Văn 

trong nhà trường đều phản ánh nhận thức không đúng đắn về bản chất của 

văn học, và thái độ choáng ngợp trước những thành tựu mới là của KHKT mà 

quên đi sức mạnh kỳ diệu và đời sống tinh thần cực kỳ phong phú của chính 

con người đã nảy sinh ra những thành tựu KHKT. Nói như Mác là: "Đề cao 

sản phẩm của tư duy mà quên đi nguồn gốc của những sản phẩm đó tức là tư 

duy của bản thân con người". Do vậy, dạy học bất cứ môn nào quan trọng nhất 

chính là thức dậy khát vọng học tập trong học sinh. Khi nguội tắt nhiệt huyết và 

lòng đam mê thì kết quả không như mong muốn là một tất yếu. "Giáo dục như 

ánh thái dương phản chiếu cả đến những gian nhà cỏ thấp bé, mái tranh của 

con nhà nghèo" (Pestalogi). Đúng vậy, trên mặt trận tư tưởng văn hoá, nhà giáo 

là những chiến sĩ Cách mạng, những kĩ sư tâm hồn có nhiệm vụ chăm sóc và 

giáo dục học sinh, giảng dạy tốt các môn học mình phụ trách, khơi dậy, bồi 

dưỡng cho học sinh những phẩm chất cao quý và năng lực sáng tạo của người 

lao động mới, đặc biệt cần dạy cho học sinh biết cách học và đặc biệt là cách tự 

học. Đó là phương pháp vạn năng để học và trưởng thành trong thời đại thông 

tin bùng nổ hiện nay. 
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       Vậy, để đưa môn Ngữ Văn trở lại vị trí vốn có của nó đòi hỏi người giáo 

viên dạy Ngữ văn phải tạo được những giờ văn thu hút học sinh, làm cho học 

sinh mong chờ đến giờ học. Từ đó, nâng cao chất lượng môn Ngữ Văn nói 

chung, chất lượng học sinh khá, giỏi môn Ngữ Văn nói riêng đi lên.  

      Phiếu học tập là một trong những phương tiện dạy học hiện đại. Việc sử 

dụng phiếu học tập trong dạy học Ngữ văn phát huy được vai trò chủ thể trong 

hoạt động học tập của học sinh, góp phần tạo sự hấp dẫn, hứng thú trong tiết 

dạy, quan trọng hơn còn góp phần rèn khả năng tự học cho học sinh (ngoài giờ 

học) một cách hiệu quả.  

      Vậy phải làm như thế nào để biến nghệ thuật dạy văn của người giáo viên 

trên lớp thành một "quá trình rèn luyện toàn diện" như lời của cố Thủ tướng 

Phạm Văn Đồng? Làm thế nào để văn học thực sự là "nhân học"? Câu hỏi này 

đã có không ít giáo viên Ngữ văn có tâm huyết đặt ra và đang cố gắng đi tìm lời 

giải đáp.  

     Là giáo viên Ngữ văn đứng lớp hơn 20 năm, tôi luôn trăn trở, tìm kiếm 

những giải pháp phù hợp để nâng cao chất lượng môn văn. Vì vậy, tôi xin được 

chia sẻ một vài kinh nghiệm của bản thân thông qua đề tài sáng kiến: “Một số 

kinh nghiệm thông qua phiếu học tập nhằm rèn học sinh kỹ năng tự học, tự ôn 

thi môn Ngữ văn THPT (ngoài giờ học)”. Hi vọng đây là một tài liệu tham khảo 

bổ ích cho các các thầy cô trong quá trình dạy học theo hướng phát triển năng 

lực người học ở trường trung học phổ thông hiện nay nhằm thu hút và nâng cao 

chất lượng học sinh học môn Ngữ văn trong trường THPT, nhằm phát triển kỹ 

năng tự học, tự ôn thi môn Ngữ văn cho học sinh. Đồng thời nâng cao chất 

lượng giáo dục toàn diện thế hệ trẻ. 

  II. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI VÀ MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU 

 1. Đối tượng: Học sinh khối 12  

 2. Phạm vi: Lớp 12A7 – Trường THPT Quang Minh  

 3. Mục đích: Củng cố, nâng cao hiểu biết về phương pháp dạy học Ngữ 

văn theo hướng đổi mới. Trên cơ sở đó, bồi dưỡng năng lực tự học giúp học sinh 

tiếp thu tốt hơn các văn bản văn học trong chương trình trung học phổ thông 

hiện hành. Điều quan trọng hơn là giúp học sinh phát huy được các năng lực cá 

nhân thông qua các hoạt động tự học tập ngoài giờ học. Nhờ thế, học sinh sẽ có 

một hành trang tốt hơn, đầy đủ hơn khi bước vào đời. 



5 

 

 III. KẾ HOẠCH NGHIÊN CỨU VÀ THỜI GIAN NGHIÊN CỨU. 

 1. Kế hoạch nghiên cứu: Dựa vào chất lượng kiểm tra định kì trong các 

năm học, dựa vào tinh thần học tập môn văn của học sinh, tôi đã đề ra những 

phương pháp để áp dụng:  

+ Phương pháp quan sát: Các hoạt động học tập, sinh hoạt tập thể của học 

sinh trong giờ học. 

+ Phương pháp điều tra: Trò chuyện, trao đổi với GVCN, học sinh, cha 

mẹ học sinh, bạn bè của học sinh. 

          + Phương pháp tổng kết kinh nghiệm giáo dục: Tham khảo những bản báo 

cáo chất lượng môn Ngữ văn, bản tổng kết hàng năm của nhà trường, kinh 

nghiệm của đồng nghiệp… 

         + Chuẩn bị PHT và thực hiện rèn kỹ năng tự học cho học sinh theo các giải 

pháp đã đề ra. 

+Trao đổi với các giáo viên cộng tác, với học sinh sau mỗi tiết dạy, bài 

dạy ở lớp thử nghiệm và đối chứng nhằm thu thập những nhận xét về tiết học đó. 

+ Thu thập nhận xét của học sinh về việc tự học thử nghiệm thông qua 

trao đổi sau mỗi bài học. 

+ Tổ chức kiểm tra sau chuyên đề ôn thi để đánh giá kết quả tự học của 

học sinh. 

+ Đối chiếu ý thức, thái độ, kết quả học tập của học sinh trước và sau khi 

thực nghiệm, phân tích và xử lý kết quả một cách khách quan. Trên cơ sở kết 

quả thu được rút ra kết luận về đề tài đang ứng dụng. 

     2. Thời gian nghiên cứu: Thời gian nghiên cứu từ tháng 9 năm 2022 đến 

tháng 3 năm 2023 

 IV. Mô tả bản chất của sáng kiến:  

 Nội dung sáng kiến được cấu trúc theo ba phần:  

  Phần I: Đặt vấn đề 

   Phần II: Giải quyết vấn đề: 

  - Cơ sở lí luận. 

  - Cơ sở thực tiễn. 
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  - Thực trạng, nguyên nhân. 

  - Một số giải pháp rèn luyện kỹ năng tự học, tự ôn thi môn Ngữ văn cho 

học sinh thông qua phiếu học tập. 

  - Kết quả đạt được (có bảng so sánh, đối chứng kết quả đạt được trước và 

sau thực nghiệm) 

        Phần III: Kết luận và khuyến nghị. 

 

PHẨN II:  

GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 

I. CƠ SỞ LÝ LUẬN 

1. Phiếu học tập 

1.1. Khái niệm 

Phiếu học tập (PHT) là những tờ giấy rời, in sẵn những công tác độc lập 

hay làm theo nhóm nhỏ, được phát cho học sinh để học sinh hoàn thành trong 

một thời gian ngắn của tiết học (từ 5 - 10 phút), hay trong khi chuẩn bị bài mới, 

ôn lại bài cũ (ngoài giờ học). Trong mỗi PHT có ghi rõ một vài nhiệm vụ nhận 

thức nhằm hướng tới hình thành kiến thức, kỹ năng hay rèn luyện thao tác tư 

duy để giao cho học sinh. 

Theo tác giả Đặng Thành Hưng thì “trong phiếu học tập có thể là văn bản, 

biểu số liệu, hình ảnh, sơ đồ..., tóm tắt hoặc trình bày bằng những cấu trúc nhất 

định một lượng thông tin, dữ liệu hoặc sự kiện xuất phát cần thiết cho người 

học”.  

Từ những khái niệm trên, có thể hiểu phiếu học tập là những tờ giấy rời, 

ghi chép những nhiệm vụ học tập mà học sinh tự hoàn thành kèm theo gợi ý, 

hướng dẫn của giáo viên. Trong PHT, kiến thức được thể hiện dưới nhiều dạng 

rất phù hợp với dạy học môn Ngữ văn đồng thời kích thích hứng thú học tập 

cũng như phát huy năng lực tư duy độc lập cho người học. 

1.2 Các dạng phiếu học tập và vai trò của phiếu học tập 

Tùy thuộc vào mục tiêu, nội dung bài học có thể thiết kế PHT dưới các 

dạng khác nhau như: biểu bảng tổng kết, biểu bảng so sánh; dạng sơ đồ thì có sơ 
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đồ mạng nhện, sơ đồ chuỗi, sơ đồ khái quát, sơ đồ cây,…; dạng câu hỏi, hình 

vẽ… 

PHT kích thích học sinh chuẩn bị bài mới ở nhà một cách hiệu quả bằng 

những định hướng cụ thể, hỗ trợ học sinh tìm kiếm và khai thác thông tin, sự 

kiện,.. nhờ đó mà tiết kiệm thời gian trên lớp, đặc biệt khi dạy các tác phẩm tự 

sự có dung lượng lớn. PHT là phương tiện tích cực rèn luyện kỹ năng cho học 

sinh: so sánh, tổng hợp, phân tích, đánh giá, suy luận, khái quát, hệ thống hóa. 

PHT phát huy vai trò tích cực, chủ động, sáng tạo, rèn luyện năng lực tự 

học, tự nghiên cứu cho HS chống lại thói quen học tập thụ động. PHT đảm bảo 

thông tin hai chiều giữa dạy và học. Qua kết quả trên PHT, GV nắm bắt được 

mức độ hiểu bài của HS từ đó điều chỉnh nội dung và phương pháp thích hợp.  

2. Kỹ năng tự học 

2.1. Kỹ năng tự học là gì? 

Tự học hiểu theo đúng bản chất là tự mình động não, suy nghĩ, sử dụng 

các năng lực trí tuệ (quan sát, so sánh, phân tích, tổng hợp…) và có khi cả cơ 

bắp (sử dụng các phương tiện) cùng các phẩm chất, cả động cơ, tình cảm, cả 

nhân sinh quan, thế giới quan, không ngại khó, ngại khổ, kiên trì, nhẫn nại, lòng 

say mê… để chiếm lĩnh một lĩnh vực khoa học nào đó, biến lĩnh vực đó thành sở 

hữu của mình. 

Kỹ năng tự học (Self-study skills) là quá trình tự trau dồi kiến thức không 

chỉ từ sách vở mà còn từ các trải nghiệm trong cuộc sống để hoàn thiện bản 

thân; là khả năng tư duy phân tích, phản biện và từ đó hình thành kiến thức mới.           

Chu trình học và tự học bao gồm: Tự nhận thức - Áp dụng - Cân nhắc - Biến đổi 

dựa trên 3 phương thức: 

- Hành vi: Sự học hỏi phát triển khi bạn có sự động viên, khuyến khích. 

- Nhận thức: Kiến thức và các bài học tự động "len lỏi" vào tiềm thức nhờ 

khả năng ghi nhớ tuyệt vời. 

- Nhân văn: Những kinh nghiệm cá nhân sẽ mang đến cho bạn nhiều bài 

học để trưởng thành, từ đó đúc kết những giá trị bản thân. 

2.2. Vai trò của kỹ năng tự học đối với học sinh 

Tự học giúp người học hiểu sâu, mở rộng, củng cố và ghi nhớ bài học một 

cách vững chắc nhờ vào khả  năng tự phân tích, tổng hợp tài liệu, từ đó có khả 



8 

 

năng vận dụng các tri thức đã học vào việc giải quyết những nhiệm vụ học tập 

mới. Đồng thời, tự học giúp người học hình thành được tính tích cực, độc lập tự 

giác trong học tập cũng như nề nếp làm việc khoa học. Từ đó quyết định sự phát 

triển các phẩm chất nhân cách và quyết định chất lượng học tập của học sinh. Tự 

học lúc còn học phổ thông sẽ là tiền đề tốt cho việc tự học ở bậc đại học, sau đại 

học sau này. 

2.3. Các kỹ năng cơ bản của hoạt động tự học 

Theo nhóm nghiên cứu ở Khoa Tâm lý - Giáo dục Trường Đại học Sư 

phạm I Hà Nội, kỹ năng tự học có thể được phân thành 4 nhóm, đó là nhóm kỹ 

năng định hướng, nhóm kỹ năng thiết kế (lập kế hoạch), nhóm kỹ năng thực 

hiện kế hoạch và nhóm kỹ năng kiểm tra, đánh giá, rút kinh nghiệm. Tác giả Vũ 

Trọng Rỹ thì cho rằng kỹ năng tự học của học sinh nói chung và học sinh nói 

riêng gồm 4 nhóm: kỹ năng nhận thức, kỹ năng thực hành, kỹ năng tổ chức, kỹ 

năng kiểm tra đánh giá.  

Tiếp thu những quan điểm trên, chúng tôi phân chia hoạt động tự học bao 

gồm các nhóm kỹ năng cơ bản sau: 

Kỹ năng định hướng  

Để quá trình tự học diễn ra thành công người học cần thiết lập cơ sở định 

hướng của hành động. Đó là hệ thống định hướng và chỉ dẫn mà chủ thể có thể 

sử dụng nó để thực hiện một hành động xác định nào đó. Nó có chức năng nhận 

thức đối tượng, vạch kế hoạch, kiểm tra và điều chỉnh hành động theo kế hoạch. 

Để có được cơ sở định hướng, người học phải trả lời được các câu hỏi: 

- Học nhằm mục đích gì? Học vì yêu thích môn học, vì trách nhiệm với 

gia đình và xã hội, hay vì để được khen, được đánh giá cao… 

- Thái độ học tập ra sao? Học với tinh thần, thái độ nghiêm túc hay hời 

hợt qua loa. 

- Học như thế nào? Người học nên chọn phương pháp nào là phù hợp với 

bản thân.  

Kỹ năng lập kế hoạch học tập  

Mọi việc sẽ dễ dàng hơn nếu người học xây dựng được kế hoạch học tập. 

Trong quá trình lập kế hoạch người học phải chú ý một số điểm sau: 
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- Thứ nhất, người học phải xây dựng kế hoạch một cách cụ thể. Đó có thể 

là kế hoạch ngắn hạn, dài hạn, thậm chí kế hoạch cho từng môn, từng phần. 

Song kế hoạch phải được tạo lập thật rõ ràng, nhất quán cho từng thời điểm, 

từng giai đoạn sao cho phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của mình. 

- Thứ hai, khi lập kế hoạch, người học phải chọn đúng trọng tâm, cần xác 

định được cái gì là quan trọng để ưu tiên tác động trực tiếp và dành thời gian 

công sức cho nó.  

Kỹ năng thực hiện kế hoạch 

Muốn thực hiện thành công kế hoạch mình đã tạo lập, người học cần có 

một số kỹ năng sau: 

- Tiếp cận thông tin: lựa chọn và chủ động tiếp nhận thông tin từ nhiều 

nguồn khác nhau và từ những hoạt động đã được xác định như đọc sách, nghe 

giảng, xem truyền hình, tra cứu từ Internet, làm thí nghiệm… Trong hoạt động 

này rất cần có sự tỉnh táo để chọn lọc thông tin một cách thông minh và linh 

hoạt. 

- Xử lý thông tin: việc xử lý thông tin trong quá trình tự học không bao 

giờ diễn ra trong vô thức mà cần có sự gia công, xử lý mới có thể sử dụng được. 

Quá trình này có thể được tiến hành thông qua các kỹ năng ghi chép, phân tích, 

đánh giá, tóm lược, tổng hợp, so sánh… 

        - Vận dụng tri thức, thông tin: thể hiện qua việc vận dụng thông tin tri thức 

khoa học để giải quyết các vấn đề liên quan như thực hành bài tập, thảo luận, xử 

lý các tình huống, viết bài thu hoạch… 

        -Trao đổi, phổ biến thông tin: việc trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ thông tin 

tri thức thông qua các hình thức: thảo luận, thuyết trình, tranh luận… là công 

việc cuối cùng của quá trình tiếp nhận tri thức.  

Kỹ năng tự kiểm tra, đánh giá, rút kinh nghiệm  

Để có kỹ năng tự kiểm tra, đánh giá, học sinh cần: 

- Tự trả lời câu hỏi trong sách giáo khoa bằng cách xác định yêu cầu của 

câu hỏi, dự kiến câu trả lời, tái hiện các kiến thức liên quan, tập trình bày câu trả 

lời trước nhóm hoặc trước lớp để tìm ra chỗ sai từ đó khắc phục. 

- Tự đặt câu hỏi để tự mình giải quyết hoặc thảo luận cùng bạn bè. 
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- Làm các bài tập của thầy cô giao cho, hoặc các bài tập bản thân tự tìm 

kiếm sau đó tự mình kiểm tra đáp án để rút kinh nghiệm… 

II. CƠ SỞ THỰC TIỄN. 

1. Yêu cầu đổi mới phương pháp giảng dạy và sự cần thiết phải rèn 

kỹ năng tự học cho học sinh 

Đổi mới phương pháp dạy học là nhiệm vụ quan trọng của đổi mới giáo 

dục. Nhất là trong bối cảnh nước ta đang đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và 

đào tạo. Với mục tiêu dạy học là dạy cách học, tạo môi trường và điều kiện để 

các em học sinh phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của bản thân, bộ môn 

Ngữ văn cũng là một trong những môn học cần đổi mới phương pháp. 

Đổi mới phương pháp dạy học là việc áp dụng một cách có hiệu quả các 

phương pháp dạy học hiện có theo quan điểm dạy học tích cực kết hợp với các 

phương pháp dạy học hiện đại. Dạy học phải thể hiện được mối quan hệ tích cực 

giữa giáo viên và học sinh, giữa học sinh với học sinh và yêu cầu quá trình dạy 

học phải trú trọng đến việc rèn luyện kỹ năng, năng lực hành động, vận dụng 

kiến thức, tăng cường thực hành và gắn nội dung bài học với thực tiễn cuộc 

sống.  

Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI đã đề ra nhiệm vụ và giải 

pháp về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo: Tiếp tục đổi mới mạnh 

mẽ phương pháp dạy và học theo hướng hiện đại; phát huy tính tích cực, chủ 

động, sáng tạo và vận dụng kiến thức, kỹ năng của người học; khắc phục lối 

truyền thụ áp đặt một chiều, ghi nhớ máy móc. Chuyển từ học chủ yếu trên lớp 

sang tổ chức hình thức học tập đa dạng, chú ý các hoạt động xã hội, ngoại khóa, 

nghiên cứu khoa học. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông 

trong dạy và học.  

2. Thực trạng dạy văn, học văn ở trường phổ thông   

 Văn học là nhân học, văn học giúp con người biết rung động với cái đẹp, 

mang đến nhiều bài học bổ ích. Hiện nay ở trường THPT môn Ngữ văn không 

chỉ là môn học bắt buộc trong các kì thi quan trọng của học sinh như: thi tuyển 

sinh lớp 10, thi tốt nghiệp THPT... mà còn là môn học giúp học sinh có thể hoàn 

thiện bản thân về đạo đức, nhân cách, về khả năng ngôn ngữ trong giao tiếp 

hàng ngày và về năng lực nhận diện các hiện tượng xã hội. Nhưng trong thực tế 

cho thấy ở các trường phổ thông, học sinh không quan tâm, đầu tư đúng mức 

http://webviet24h.com/thiet-ke-website-tin-tuc
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cho môn học này. Thực tế là hiện nay nhiều học sinh không thích học môn Văn, 

coi nhẹ môn Văn, bầu không khí văn chương trong nhiều giờ dạy văn, học văn 

còn tẻ nhạt, thiếu sinh khí.  

 Điều làm cho chúng ta phải suy nghĩ là chất lượng học sinh của trường 

chúng ta đang giảng dạy thấp, vẫn còn rất nhiều học sinh chưa đạt được yêu cầu 

đó, các em lười phát biểu, thụ động trong giờ học. Học sinh đến lớp không học 

bài cũ, soạn bài mới, không tiếp thu được bài giảng của giáo viên,... điều đó ảnh 

hưởng không nhỏ đến chất lượng chung của trường, của ngành. Nhiều bạn học 

sinh học đối phó đặc biệt là các bạn học khối tự nhiên, tình trạng này đang phổ 

biến. Đây là thực trạng đáng buồn. 

 Để có minh chứng cụ thể về những thực trạng trên, khi thực hiện đề tài 

này, tôi đã tiến hành một số khảo sát với học sinh lớp 12A7, kết quả cụ thể trước 

khi thực hiện đề tài như sau:  

* Kết quả khảo sát trước khi triển khai, áp dụng đề tài 

LỚP 12A7 

STT 

Số 

HS 

khảo 

sát 

Nội dung khảo sát 
Kết quả 

khảo sát 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

38 

Nhận thức và 

hứng thú của 

học sinh đối với 

môn học 

- Môn học thực sự có ý 

nghĩa đối với bản thân. 

-  Có: 9 - 23,68% 

- Không: 7 - 18,42% 

- Yêu thích môn học: 

 

-  Có: 12 - 31,58% 

- Không: 11 - 28,95%  

- Tích cực phát biểu 

xây dựng bài 

-  Có: 5 - 13,16% 

- Không: 22 - 57,89% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ý thức, khả 

năng tự học 

 

- Thường xuyên tự học 
-  Có: 12 - 31,58% 

- Không: 26 - 68,42% 

- Tự học một ngày từ 1 

giờ đến 2 giờ 

9 - 26,68% 
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2 38 
- Tự học 3 giờ và trên 

3 giờ mỗi ngày 

3 - 10,71% 

 

- Thành thạo khi sử 

dụng các kỹ năng tự 

học 

3 - 10,71% 

- Lúng túng khi sử 

dụng các kỹ năng tự 

học 

26 - 68,42% 

 

 

 

 

3 

 

 

 

38 

Kết quả học tập 

của học sinh 

năm học trước: 

2021 - 2022 

(trước khi thực 

nghiệm) 

Giỏi 2 - 5,26% 

Khá 15 - 39,47% 

Trung bình 15 - 39,47% 

Yếu 6 - 15,80% 

Kém 0 

Qua kết quả khảo sát, có thể thấy rằng hoạt động tự học của HS vẫn chưa 

đạt hiệu quả cao, chưa được quan tâm đúng mức.  

3.  Nguyên nhân 

- Nguyên nhân khách quan: 

+ Xã hội phát triển, nhiều trò chơi giải trí vô bổ như games, chat qua 

mạng, tin nhắn điện thoại đã ảnh hưởng rất lớn đến việc học của các em; 

+ Thiếu sự quan tâm của gia đình (một số gia đình hoàn cảnh khó khăn 

phải lao động kiếm tiền cho nên không có thời gian quan tâm đến việc học của 

con em); 

+ Định hướng của phụ huynh: thúc ép con cái học các ban tự nhiên vì 

thực tế hiện nay, học khối Tự nhiên dễ xin việc làm hơn; 

+ Một số giáo viên chưa thực sự đầu tư vào công tác soạn giảng. Giáo 

viên giảng dạy chưa thu hút được học sinh, chưa khơi dậy được đam mê trong 

học sinh. Hệ thống câu hỏi gợi mở, dẫn dắt của giáo viên chưa logic, chưa phù 

hợp cho từng đối tượng học sinh. Giáo viên tổ chức các hoạt động còn mang 
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tính hình thức, năng lực tổ chức giờ học theo nhóm, theo đối tượng học sinh còn 

hạn chế... 

- Nguyên nhân chủ quan: 

+ Các em học sinh đang ở độ tuổi ham vui, ham chơi nên có thể có lúc xao 

nhãng việc học. Một số học sinh có tư tưởng sai lệch: coi môn văn là môn phụ, 

chỉ quan tâm đến môn học của khối mà mình theo; 

+ Một số không nhỏ học sinh chưa tự giác, chưa có động cơ học tập đúng 

đắn, chưa có phương pháp học hợp lí, ở trường cũng như ở nhà. 

+ Học sinh lười học, lười suy nghĩ, không dành thời gian cho việc học bài 

cũ, chuẩn bị bài mới, các em chỉ học đối phó còn trông chờ thầy cô giải giúp. 

Nhiều em không hề biết cách tự học, tự sáng tạo, tự đào sâu kiến thức. 

Qua những phân tích trên, có thể thấy rằng hoạt động tự học của HS vẫn 

chưa đạt hiệu quả cao có nhiều nguyên nhân. Nguyên nhân đáng lưu tâm là một 

phần khác do các em chưa được định hướng một cách cụ thể trong hoạt động tự 

học của bản thân. Do vậy, vai trò của người GV trong việc phát triển kỹ năng tự 

học của HS là hết sức quan trọng. 

Từ thực tiễn giảng dạy của giáo viên và kết quả học tập của học sinh 

trường THPT Quang Minh, tôi xin chia sẻ một số giải pháp của mình với hy 

vọng các thầy cô có thêm tư liệu về việc phát triển kỹ năng tự học cho học sinh 

nhằm khơi gợi hứng thú học tập, hướng dẫn, khích lệ học sinh tích cực, chủ 

động tự học để khắc phục và cải thiện tình trạng trên.  

 III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN. 

Giáo dục muốn thành công, ngoài những giải pháp chung phù hợp với đặc 

trưng bộ môn, mỗi người giáo viên cần tìm ra được những giải pháp riêng cho 

từng bài dạy, từng chuyên đề ôn thi. Môn Văn không thể truyền đạt suông bằng 

bài giảng mà phải tạo cho các em những thói quen rèn luyện, phải làm thế nào 

để cho những kiến thức của thầy cô thấm vào các em và biến thành những kiến 

thức của các em.  

  Từ thực tế nhiều năm giảng dạy, bản thân tôi đã đúc rút được một vài kinh 

nghiệm nhỏ thông qua phiếu học tập giúp học sinh rèn luyện kỹ năng tự học, tự 

ôn thi môn Ngữ văn như sau:  
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1. Những giải pháp chung trong dạy học chính khóa và ôn thi 

TNTHPT môn Ngữ văn 

 1.1. Giáo viên thường xuyên phải nâng cao chuyên môn nghiệp vụ 

Để thức dậy khát vọng học tập, thổi bùng ngọn lửa đam mê trong học sinh 

đối với môn Ngữ văn, giáo viên phải nắm vững kiến thức chung cho chương 

trình cấp học để có cái nhìn bao quát về nội dung yêu cầu cho từng khối lớp. Từ 

đó, có khả năng tổng hợp những kiến thức, đồng thời biết lựa chọn những kiến 

thức cơ bản nhất phục vụ cho việc làm bài thi của học sinh để dạy có hiệu quả 

và gây sự hứng thú học tập bộ môn. 

  Bí quyết của sự thành công là sự học tập không ngừng, học qua tài liệu, 

học qua mạng, học ở bạn bè đồng nghiệp.... Tự học theo các chuyên đề - giáo 

viên  xây dựng các chuyên đề sau đó nghiên cứu tài liệu tự hoàn thành các 

chuyên đề - trở thành tài liệu phục vụ công tác chuyên môn, tích cực giờ dự, trao 

đổi kinh nghiệm với đồng nghiệp, đầu tư nhiều thời gian nghiên cứu tài liệu để 

soạn bài kĩ hơn... có sự tâm huyết say sưa với nghề như vậy thực sự mọi trở ngại 

đều có thể vượt qua. 

 1.2. Luôn cập nhật thông tin 

 Giáo viên luôn cập nhật công tác thi để bắt kịp yêu cầu mới về dạy học, thi 

cử và định hướng điều chỉnh công tác dạy học, luyện thi cho phù hợp, hiệu quả. 

        1.3. Luôn là điểm tựa cho học sinh 

  Các thầy cô giáo cần tâm niệm rằng: dạy học không chỉ là cung cấp kiến 

thức, rèn kỹ năng cho học sinh mà còn là chia sẻ, động viên học sinh, giúp các em 

tự giác học tập và vượt qua giai mọi khó khăn, thử thách.   

       2. Những lưu ý khi rèn kỹ năng tự học cho học sinh  

  2.1. Nhiệm vụ của người giáo viên trong việc rèn kỹ năng tự học cho 

học sinh:  

  Thứ nhất, tạo thói quen tự học cho học sinh 

Thói quen tự học của học sinh chịu ảnh hưởng nhiều từ giáo viên. Bởi, 

nếu giáo viên không đặt vấn đề, nêu vấn đề, định hướng nội dung cũng như gợi 

mở, hỗ trợ hướng dẫn và kiểm tra đánh giá sát sao thì người học sẽ không chủ 

động tự học. Việc hình thành thói quen tự học chịu ảnh hưởng nhiều từ giáo 

viên. Giáo viên cần đặt ra việc tự học, giao các nội dung để học sinh tự học, 
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kiểm tra việc tự học và có chế tài nhất định đối với những người không chủ 

động học.  

Thứ hai, thúc đẩy đam mê chủ động học, thúc đẩy ý thức tự học 

Giáo viên muốn khuyến khích học sinh tự học, động viên học sinh tự học 

thì giáo viên cần thực sự nhiệt tình khai thác bài học, đưa ra nhiều tình huống, 

khuyến khích, động viên học sinh tự học để khơi gợi sự đam mê của học sinh 

trong tìm tòi trí thức liên quan đến bài học. 

Thứ ba, định hướng nội dung học trong quá trình tự học của học sinh  

Giáo viên sẽ đóng vai trò định hướng nội dung môn học cũng như định 

hướng nội dung từng bài học cho học sinh. Trên cơ sở định hướng của giáo viên 

việc tự nghiên cứu của học sinh sẽ trọng tâm hơn, giải quyết được những nội 

dung cơ bản của môn học cũng như đạt được mục tiêu của môn học và từng bài 

học. Việc định hướng của giáo viên liên quan đến các nội dung học nhóm, thảo 

luận, chuẩn bị bài và trao đổi giữa những người học. Giáo viên định hướng cách 

khai thác nội dung, định hướng kiến thức, kỹ năng của bài học cũng như định 

hướng tư duy cho từng vấn đề. Định hướng là yếu tố thúc đẩy khả năng tự học. 

Định hướng giúp người học đi đúng đường ray. 

Thứ tư, gợi mở tri thức trong quá trình tự học của học sinh 

Gợi mở của giáo viên là động lực thúc đẩy tính tích cực và tính say mê 

tìm tòi của học sinh trong quá trình tự học. Nghiên cứu một nội dung mới, vấn 

đề mới, bài học mới, sự gợi mở của giáo viên như chất xúc tác đẩy mạnh tính 

chủ động nghiên cứu của người học. Việc gợi mở của giáo viên chẳng khác nào 

tìm lối thoát để học sinh tự mình đi trên con đường tìm kiếm tri thức. Việc gợi 

mở chấm dứt sự chây lười, tính ì, trì trệ của học sinh trước những mảng kiến 

thức mới.  

Thứ năm, hỗ trợ cho học sinh trong quá trình tự học 

Ở nhiệm vụ này, giáo viên đi bên cạnh học sinh nhưng không làm thay 

học sinh. Việc hỗ trợ của giáo viên trong quá trình tự học của học sinh chẳng 

khác nào sự giúp đỡ kịp thời của giáo viên đối với học sinh. Nội dung của môn 

học, bài học sẽ được làm sáng tỏ hơn, hấp dẫn hơn nếu trong quá trình học giáo 

viên hỗ trợ học sinh nghiên cứu, tìm tòi tài liệu, chinh phục kiến thức. Việc hỗ 

trợ kịp thời của giáo viên là giải pháp tối ưu và hiệu quả nhất mỗi khi học sinh 



16 

 

thất bại hoặc không tìm ra đáp án trong bài học, trong các bài tập cụ thể, tình 

huống cụ thể.  

Thứ sáu, hướng dẫn học đối với học sinh trong quá trình tự học 

Giáo viên hướng dẫn khai thác bài học, hướng dẫn đọc tài liệu, hướng dẫn 

làm bài tập, hướng dẫn tư duy từng vấn đề cụ thể. Bên cạnh đó hướng tới việc 

hướng dẫn làm bài tình huống và thực hành kỹ năng trong thực tiễn. Vai trò này 

sẽ giúp học sinh biến quá trình đào tạo thành tự đào tạo, biến tri thức nhân loại 

thành tri thức của mình. 

Thứ bảy,  đánh giá và kiểm tra kết quả tự học của học sinh 

Mục tiêu môn học và mục tiêu bài học chỉ được định lượng thông qua 

việc đánh giá và kiểm tra của giáo viên. Với vai trò này giáo viên kịp thời phát 

hiện những học sinh không có khả năng tự học, hoặc khả năng tự học không 

đúng cách, hoặc việc tự học do ép buộc mà có. Cũng từ vai trò kiểm tra đánh giá 

mà giáo viên nhận diện được tư duy của mỗi học sinh trong quá trình chủ động 

khai thác môn học, bài học ở mức độ tích cực nhất định.  

2.2. Những công việc cụ thể của người giáo viên trong việc rèn kỹ năng 

tự học cho học sinh  

Một là, làm đề cương môn học thật chi tiết và cụ thể để gửi trước cho học 

sinh trước khi môn học bắt đầu. Đề cương chính là cẩm nang để học sinh tự 

mình nghiên cứu và khám phá môn học trong quá trình tự học.  

Hai là, giao vấn đề, giao bài tập và định hướng nghiên cứu về nhà cho 

học sinh. Giáo viên sau các giờ học nên đúc rút thành các vấn đề lớn và giao cho 

học sinh câu hỏi, bài tập; giới thiệu tài liệu, nguồn tài liệu cách giải bài tập; cách 

giải quyết, lý giải vấn đề... 

Ba là, hướng dẫn học sinh chuẩn bị bài học kế tiếp. Công việc này gồm 

có đọc bài học tại sách giáo khoa trước và trả lời các câu hỏi liên quan đến các 

mục tiêu của bài học. 

Bốn là, Nêu rõ mục đích, yêu cầu; công khai tiêu chí đánh giá; thời gian 

hoàn thành; nhận xét, đánh giá chính xác kết quả tự học của học sinh; khen chê 

kịp thời để nhắc nhở, động viên học sinh nêu cao ý thức tự học và tự học (ngoài 

giờ học) có hiệu quả. 
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2.3. Quy trình rèn luyện kỹ năng tự học cho học sinh 

 

 

 

 

 

 

 

 

Theo từ điển Tiếng Việt “Rèn luyện là luyện tập nhiều trong thực tế để 

đạt tới những phẩm chất hay trình độ vững vàng thông thạo”. Một kỹ năng được 

hình thành theo tác giả cần trải qua nhiều giai đoạn: quan sát mẫu, làm thử và 

cuối cùng là tiến hành luyện tập. Nói một cách khác, để có được một kỹ năng, 

phải trải qua 3 giai đoạn: hình thành, phát triển, luyện tập.  

Từng kỹ năng tự học rèn luyện cho HS cần được cụ thể hóa thành các bước vì 

chỉ khi rèn luyện theo các bước mới có cở sở để hình thành, phát triển và luyện 

tập kỹ năng. 

2.4.  Tổ chức rèn luyện kỹ năng tự học cho học sinh 

Người dạy tổ chức cho HS tự lĩnh hội nền văn hóa xã hội chứ không làm 

thay HS trong việc lĩnh hội đó. Sự giúp đỡ của GV đối với HS trong dạy học là 

giúp đỡ về phương pháp học, GV giúp HS về cách thức tự học. Như vậy, bản 

chất của hoạt động dạy học để HS tự học là dạy cách học, các kỹ năng tự học. 

Người thầy phải biết cách tổ chức các hoạt động học tập nhằm tích cực 

hóa tính tự lực, sáng tạo, chủ động phát hiện và tìm ra kiến thức của người học. 

Muốn vậy người thầy phải “đổi mới phong cách dạy”, điều này chỉ thực hiện 

được khi tích cực hóa các phương pháp, kỹ thuật, cách đánh giá theo quan điểm 

đổi mới của Đảng và Nhà nước. 

Rèn luyện kỹ năng tự học theo cá nhân: 

Rèn luyện kỹ năng tự học theo cá nhân, GV cần giảm tối đa phương pháp 

độc thoại thuyết trình “lấy người dạy là trung tâm”, thay vào đó là sử dụng các 

phương pháp, kỹ thuật tăng cường hoạt động độc lập nhận thức của bản thân 
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từng HS để các em tích cực “động não”, tự lực suy nghĩ phát hiện và giải quyết 

vấn đề. 

 Rèn luyện kỹ năng tự học theo nhóm: 

Phương pháp dạy học hợp tác theo nhóm là phương pháp đặt HS vào môi 

trường học tập (nghiên cứu, thảo luận...) theo các nhóm HS. Một trong những lí 

do chính để sử dụng phương pháp này là nhằm khuyến khích HS trao đổi và biết 

cách làm việc hợp tác với người khác (vì vậy còn gọi là phương pháp dạy học 

hợp tác theo nhóm hay thảo luận nhóm). 

Mục tiêu của dạy học theo nhóm: Tổ chức HS học tập theo nhóm không 

chỉ phát huy tính tích cực, tự giác, khả năng chủ động sáng tạo trong hoạt động 

nhận thức của HS, tạo điều kiện để mọi người cùng tham gia, chia sẻ kinh 

nghiệm, học hỏi lẫn nhau, chuẩn bị cho lao động phân công hợp tác trong cộng 

đồng mà qua cách học này nhiều kỹ năng xã hội cũng được hình thành và phát 

triển. Ngoài ra, khi tổ chức học tập theo nhóm GV còn có cơ hội tận dụng ý kiến 

và kinh nghiệm của người học. 

3. Cách thức sử dụng phiếu học tập hướng dẫn học sinh tự học, tự ôn 

thi môn Văn ngoài giờ học trên lớp 

Một là, việc sử dụng phiếu học tập (PHT) trong dạy học Ngữ văn phải 

phát huy được vai trò chủ thể trong hoạt động học tập của HS, góp phần tạo sự 

hấp dẫn, hứng thú trong tiết dạy.  

Hai là, Giáo viên phải nghiên cứu kĩ đặc điểm chương trình, sách giáo 

khoa Ngữ văn để thiết kế bộ phiếu học tập. Từ sự phân tích đặc điểm chương 

trình, sách giáo khoa, hệ thống câu hỏi phần hướng dẫn học bài và tài liệu chuẩn 

kiến thức kỹ năng, giáo viên dựa vào đó mà thiết kế bộ phiếu học tập phù hợp 

với chương trình, với đối tượng học sinh lớp mình giảng dạy. 

Ba là, giáo viên thiết kế phiếu học tập dựa trên các nguyên tắc sau: 

- Phiếu học tập phải được thiết kế sẵn trước giờ dạy. Nội dung phiếu học 

tập phải vừa đủ, bám sát mục tiêu bài học và chuẩn kiến thức kỹ năng, phù hợp 

đối tượng học sinh lớp giảng dạy, phù hợp với trình độ, hoạt động của học sinh, 

với lượng  thời gian thích hợp. 

- Hình thức phiếu học tập phải rõ ràng, ngắn gọn, dễ hiểu thể hiện tính sư 

phạm, tạo hứng thú cho học sinh. 
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- Sử dụng phiếu học tập cần kết hợp với các tài liệu và phương tiện dạy 

học khác như sách giáo khoa, tranh ảnh, tài liệu tham khảo... Giáo viên công bố 

đáp án kịp thời, đúng cách. Đặc biệt không được lạm dụng phiếu học tập. 

         Bốn là, Phiếu học tập là một mảnh giấy thường được in sẵn nhằm mục 

đích hỗ trợ người học sắp xếp các nội dung kiến thức để phục vụ cho việc học 

và hiểu bài tốt hơn. Giáo viên có thể yêu cầu học sinh điền vào khoảng trống 

trong tờ giấy để trả lời câu hỏi hay hoàn thành sơ đồ.  

     4. Thiết kế PHT thực nghiệm: 

    a. Cơ sở thiết kế phiếu học tập 

Khi thiết kế PHT người viết sẽ căn cứ vào các yếu tố sau đây: 

(1) Theo các mức độ nhận thức của Bloom: thiết kế PHT chú ý đến việc 

giúp HS thực hiện các thao tác tư duy thể hiện mức độ nhận thức từ thấp đến 

cao (từ biết cho đến đánh giá, sáng tạo); 

(2) Thiết kế PHT dựa trên lí thuyết về PHT ; 

(3) Dựa theo mục tiêu cần đạt: đó là những đơn vị kiến thức trọng tâm cốt 

lõi của tác phẩm. 

(4) Mục tiêu thiết kế phiếu học tập: rèn kỹ năng tự học, tự ôn thi cho học 

sinh. 

   b. Định hướng thiết kế: Thiết kế này hướng đến mục tiêu cơ bản là:  

+ Phát huy vai trò giải mã văn bản: khám phá ý nghĩa từ ngữ, hình ảnh, ý 

nghĩa văn bản; kiến tạo nghĩa cho văn bản: tạo ra những nghĩa mới cho văn bản. 

  + Khơi gợi cảm xúc, kí ức, kinh nghiêm sống cho người học vì chức năng 

của văn chương là phản ánh đời sống, truyền cảm xúc cho người đọc. 

+ Phát triển những kỹ năng xã hội như diễn đạt, lắng nghe, phản hồi qua 

hoạt động thảo luận nhóm. 

   c. Các dạng PHT và thời điểm, cách thức sử dụng khi hướng dẫn học 

sinh tự học, tự ôn thi môn Ngữ văn (ngoài giờ học): 

 - PHT hướng dẫn học sinh chuẩn bị bài mới trước giờ học: 

Yêu cầu HS thực hiện cá nhân hoặc thực hiện theo nhóm nhỏ, làm rõ các 

vấn đề: 
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 (1) Sưu tầm những nhận định hay về tác giả, tác phẩm, những vấn đề lí 

luận văn học có liên quan đến tác phẩm; 

(2) Giới thiệu khái quát về tác giả, tác phẩm; 

 (3) Cảm nhận các vấn đề, các khía cạnh về nội dung, nghệ thuật văn bản; 

 (4) Tổng kết nội dung, nghệ thuật văn bản. 

 Lưu ý: Học sinh được phép sử dụng những phiếu trả này để trao đổi, thảo 

luận hình thành kiến thức mới và làm bài tập luyện tập, vận dụng trong giờ học. 

 - PHT hướng dẫn HS tự ôn tập, củng cố, khắc sâu kiến thức và rèn kỹ 

năng làm bài thi môn Ngữ văn sau giờ học: 

Yêu cầu HS thực hiện cá nhân, làm rõ các vấn đề: 

 (1) Vẽ sơ đồ tư duy tóm tắt nội dung, kiến thức bài học; 

 (2) Vẽ tranh tái hiện lại hình ảnh, cảnh tượng đặc sắc được gợi ra trong 

tác phẩm; Sân khấu hóa tác phẩm văn học: ngâm thơ, phổ nhạc, đóng phim 

(kịch); 

 (3) Lập dàn ý cho đề nghị luận văn học về tác giả, tác phẩm; 

 (4) Viết đoạn văn nghị luận - mở bài, thân bài, kết bài. 

Lưu ý:  

- GV có thể cho HS đánh giá chéo nhau dựa trên đáp án GV đưa ra sau 

khi HS hoàn thành sản phẩm đúng thời gian quy định. GV có thể đánh giá ngẫu 

nhiên một vài HS hoặc GV cũng có thể thu về để đánh giá sau. Nếu các em làm 

tốt thì tuyên dương, nếu làm chưa tốt cần nhắc nhở. 

- Sau khi GV nhận xét, đưa đáp án, cần yêu cầu HS chỉnh sửa trong phiếu 

học tập những kiến thức, kỹ năng chưa chính xác để hoàn thiện sản phẩm. HS có 

thể giữ PHT đó lại hoặc viết nội dung trong phiếu vào vở ghi làm tài liệu học 

tập, tài liệu ôn thi. 

        Ví dụ minh họa PHT hướng dẫn học sinh tự học (ngoài giờ học): 

* Bài Tây Tiến - Quang Dũng 

PHT hướng dẫn học sinh chuẩn bị bài mới trước giờ học: 
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                                PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1 

(Tìm hiểu chung về tác giả, tác phẩm – Cá nhân) 

STT Nội dung tìm hiểu Kết quả 

 

 

 

 

1 

Thông tin cơ bản về tác giả  

- Cuộc đời: 

+ Nguồn gốc xuất thân? 

+ Đặc điểm con người? 

+ Những hoạt động và cống hiến 

cho xã hội?  

 

....................................................................... 

....................................................................... 

....................................................................... 

....................................................................... 

....................................................................... 

....................................................................... 

....................................................................... 

....................................................................... 

....................................................................... 

....................................................................... 

....................................................................... 

....................................................................... 

....................................................................... 

....................................................................... 

- Sự nghiệp sáng tác: 

+ Quan niệm sáng tác? 

+ Tác phẩm chính? 

+ Đặc điểm/phong cách sáng 

tác? 

+ Giải thưởng văn học (nếu có)? 

+ Vị trí, tầm ảnh hưởng? 

 

 

2 

 

Thông tin cơ bản về tác phẩm 

- Xuất xứ, noàn cảnh sáng tác?  

- Đề tài, cảm hứng sáng tác? 

- Kết cấu tác phẩm? 

- Chủ đề tác phẩm? 

- Giá trị tác phẩm? 

....................................................................... 

....................................................................... 

....................................................................... 

....................................................................... 

....................................................................... 

....................................................................... 

....................................................................... 

....................................................................... 

3 
Sưu tầm những nhận định hay 

về tác giả, tác phẩm? 

....................................................................... 

....................................................................... 

....................................................................... 
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....................................................................... 

....................................................................... 

....................................................................... 

....................................................................... 

....................................................................... 

....................................................................... 

........................................................................ 

 

 

PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2 

(Đọc hiểu đoạn thơ 1 - Nhóm 1) 

        Trong nỗi nhớ của nhà thơ, rừng núi Tây Bắc và các cuộc hành quân hiện 

lên như thế nào? 

Các khía cạnh Từ ngữ, hình ảnh  biểu hiện Nhận xét 

Những địa danh 

...................................................... 

..................................................... 

...................................................... 

...................................................... 

......................................... 

.......................................... 

.......................................... 

.......................................... 

Thời tiết 

...................................................... 

..................................................... 

...................................................... 

...................................................... 

......................................... 

.......................................... 

.......................................... 

.......................................... 

Địa thế 

...................................................... 

..................................................... 

...................................................... 

...................................................... 

......................................... 

.......................................... 

.......................................... 

.......................................... 

Thiên nhiên 
...................................................... 

..................................................... 

......................................... 

.......................................... 
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...................................................... 

...................................................... 

...................................................... 

.......................................... 

.......................................... 

.......................................... 

Hình ảnh ng lính trên 

đường hành quân 

...................................................... 

..................................................... 

...................................................... 

...................................................... 

...................................................... 

......................................... 

.......................................... 

.......................................... 

.......................................... 

.......................................... 

Bản làng 

...................................................... 

..................................................... 

...................................................... 

...................................................... 

...................................................... 

......................................... 

.......................................... 

.......................................... 

.......................................... 

.......................................... 

Các biện pháp nghệ thuật trong đoạn thơ:  

................... 

 

 

 

PHIẾU HỌC TẬP SỐ 3 

(Đọc hiểu đoạn thơ 2 - Nhóm 2) 

           Những cảnh nào đã hiện lên trong nỗi nhớ của nhà thơ? Trình bày cảm 

nhận về mỗi khung cảnh. 

Các khía cạnh Từ ngữ, hình ảnh biểu hiện Nhận xét 

* Cảnh đêm liên hoan 

văn nghệ: 

- Không khí, khung cảnh 

đêm liên hoan văn nghệ? 

- Hình ảnh cô gái Tây bắc 

..................................................... 

..................................................... 

..................................................... 

..................................................... 

..................................................... 

...................................... 

...................................... 

...................................... 

...................................... 

...................................... 
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- Tâm hồn người lính trẻ? ..................................................... 

..................................................... 

..................................................... 

...................................... 

...................................... 

...................................... 

* Cảnh sông nước: 

Không gian, thời gian, 

cảnh vật? 
 

..................................................... 

..................................................... 

..................................................... 

..................................................... 

..................................................... 

..................................................... 

...................................... 

...................................... 

...................................... 

...................................... 

...................................... 

...................................... 

Các biện pháp nghệ thuật trong đoạn thơ:  

-................ 

 

 

PHIẾU HỌC TẬP SỐ 4 

(Đọc hiểu đoạn thơ 3 - Nhóm 3) 

Chân dung người lính Tây Tiến được khắc họa qua những khía cạnh nào? Nhận 

xét? 

Các khía cạnh Từ ngữ,  hình ảnh biểu hiện Nhận xét 

* Hình ảnh 

người lính 

Ngoại hình 

.................................................................... 

.................................................................... 

.................................................................... 

...................................... 

...................................... 

...................................... 

Tâm hồn - 

Phẩm chất 

 

.................................................................... 

.................................................................... 

.................................................................... 

.................................................................... 

...................................... 

...................................... 

...................................... 

...................................... 

Sự hi sinh: .................................................................... 

.................................................................... 

...................................... 

...................................... 
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.................................................................... 

.................................................................... 

...................................... 

...................................... 

Các biện pháp nghệ thuật trong đoạn thơ:  

-................ 

Liên hệ, so sánh với hình ảnh người lính trong bài thơ Đồng Chí của Chính Hữu 

 

 

 

 

PHIẾU HỌC TẬP SỐ 5 

(Đọc hiểu đoạn thơ 4 - Nhóm 4) 

Nhận xét gì về những câu thơ cuối? 

Các khía cạnh Từ ngữ,  hình ảnh biểu hiện Nhận xét 

* Lời thề 

chiến đấu 

 

.................................................................... 

.................................................................... 

.................................................................... 

...................................... 

...................................... 

...................................... 

Các biện pháp nghệ thuật trong đoạn thơ:  

-................ 

Liên hệ mở rộng với bài hát: Đoàn vệ quốc quân. 

 

Lưu ý:  

Học sinh được phép sử dụng những phiếu trả này để trao đổi, thảo luận 

hình thành kiến thức mới và làm bài tập luyện tập, vận dụng trong giờ học. 

* PHT hướng dẫn HS tự ôn tập, củng cố, khắc sâu kiến thức và rèn kỹ 

năng làm bài thi môn Ngữ văn sau giờ học: 
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PHIẾU HỌC TẬP SỐ 6 

(Củng cố, khắc sâu kiến thức - Cá nhân) 

Vẽ sơ đồ tư duy về nội dung bài học? 

Các khía cạnh Kết quả 

- Thông tin về tác giả 

+ Cuộc đời; 

+ Sự nghiệp sáng tác. 

- Thông tin về tác phẩm: 

+ Xuất xứ, noàn cảnh sáng tác;  

+ Đề tài, cảm hứng sáng tác; 

+ Kết cấu tác phẩm; 

+ Vẻ đẹp nội dung, nghệ thuật 

mỗi đoạn thơ; 

+ Chủ đề tác phẩm? 

+ Giá trị tác phẩm? 

Sơ đồ tư duy về tác giả, tác phẩm. 

................................................................................... 

................................................................................... 

................................................................................... 

................................................................................... 

................................................................................... 

................................................................................... 

................................................................................... 

................................................................................... 

................................................................................... 

................................................................................... 

................................................................................... 

................................................................................... 

................................................................................... 

................................................................................... 

................................................................................... 

................................................................................... 

................................................................................... 

................................................................................... 

..................................................................................... 
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PHIẾU HỌC TẬP SỐ 7 

(Rèn kỹ năng phân tích đề, lập dàn ý, diễn đạt trong văn nghị luận - 

Cá nhân thực hiện) 

Lập dàn ý cho đề văn: 

                       Sông Mã  xa rồi Tây Tiến ơi! 

                       Nhớ về rừng núi, nhớ chơi vơi. 

                       Sài Khao  sương lấp đoàn quân mỏi, 

                       Mường Lát hoa về trong đêm hơi. 

                       Dốc lên khúc khuỷu dốc thăm thẳm, 

                       Heo hút cồn mây, súng ngửi trời. 

                       Ngàn thước lên cao, ngàn thước xuống, 

                       Nhà ai Pha Luông  mưa xa khơi. 

                       Anh bạn dãi dầu không bước nữa, 

                       Gục lên súng mũ bỏ quên đời! 

                       Chiều chiều oai linh thác gầm thét, 

                       Đêm đêm Mường Hịch cọp trêu người. 

                       Nhớ ôi Tây Tiến cơm lên khói, 

                       Mai Châu  mùa em thơm nếp xôi. 

                   (Trích Tây tiến, Quang Dũng, Ngữ văn 12, 

 tập 1, NXB GD 2020) 

         Cảm nhận về thiên nhiên Tây Bắc trong đoạn thơ trên. Từ đó, nhận xét về chất 

nhạc, họa trong đoạn thơ. 

DÀN Ý  

MỞ BÀI: Nêu vấn đề nghị luận. 

........................................................................................................................................ 

THÂN BÀI 

* Giới thiệu khái quát về tác giả Quang Dũng, tác phẩm Tây Tiến và đoạn thơ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 
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......................................................................................................................................... 

* Cảm nhận về thiên nhiên Tây Bắc trong đoạn thơ: Con đường hành quân gian 

khổ và thiên nhiên Tây Bắc hùng vĩ, hoang sơ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

......................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

* Nghệ thuật: 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

......................................................................................................................................... 

* Nhận xét về chất nhạc, họa trong bài thơ Tây Tiến: 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

......................................................................................................................................... 

KẾT BÀI: Khẳng định vấn đề nghị luận (có mở rộng, nâng cao). 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

Anh/chị hãy viết đoạn văn mở bài, kết bài cho đề văn. 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

......................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................ 
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PHIẾU HỌC TẬP SỐ 8 

(Rèn kỹ năng phân tích đề, lập dàn ý, diễn đạt trong văn nghị luận - 

Cá nhân thực hiện) 

Lập dàn ý cho đề văn: 

         Cảm nhận về chân dung người lính Tây Tiến trong đoạn thơ: 

                                   Tây Tiến đoàn binh không mọc tóc, 

                                   Quân xanh màu lá dữ oai hùm. 

                                   Mắt trừng gửi mộng qua biên giới, 

                                   Đêm mơ Hà Nội dáng kiều thơm. 

                                   Rải rác biên cương mồ viễn xứ, 

                                   Chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh 

                                   Áo bào thay chiếu anh về đất, 

                                   Sông Mã gầm lên khúc độc hành. 

                   (Trích Tây tiến, Quang Dũng, Ngữ văn 12, 

 tập 1, NXB GD 2020) 

 

DÀN Ý  

MỞ BÀI: Nêu vấn đề nghị luận. 

........................................................................................................................................ 

THÂN BÀI 

* Giới thiệu khái quát về tác giả Quang Dũng, tác phẩm Tây Tiến và đoạn thơ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

......................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................ 

* Cảm nhận về chân dung người lính Tây Tiến trong đoạn thơ:  

Vẻ đẹp lãng mạn của người lính Tây Tiến  

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 
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......................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

Chất bi tráng của hình tượng người lính Tây Tiến  

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

......................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................  

* Nhận xét về nghệ thuật:: 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

......................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................ 

KẾT BÀI: Khẳng định vấn đề nghị luận (có mở rộng, nâng cao). 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

......................................................................................................................................... 

Lưu ý:  

- GV có thể cho HS đánh giá chéo nhau dựa trên đáp án GV đưa ra sau 

khi HS hoàn thành sản phẩm đúng thời gian quy định. GV có thể đánh giá ngẫu 

nhiên một vài HS hoặc GV cũng có thể thu về để đánh giá sau. Nếu các em làm 

tốt thì tuyên dương, nếu làm chưa tốt cần nhắc nhở. 

- Sau khi GV nhận xét, đưa đáp án, cần yêu cầu HS chỉnh sửa trong phiếu 

học tập những kiến thức, kỹ năng chưa chính xác để hoàn thiện sản phẩm. HS 

có thể giữ PHT đó lại hoặc viết nội dung trong phiếu vào vở ghi làm tài liệu học 

tập, tài liệu ôn thi. 

IV.  KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 

          1. Căn cứ để đánh giá kết quả thực nghiệm 
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 - Về mặt định tính: chúng tôi dựa trên sự quan sát những biểu hiện tích 

cực của học sinh trong quá trình tự học, các căn cứ cụ thể là:  

 + Học sinh tự giác tham gia thực hiện các nhiệm vụ học tập hay không. 

 + Học sinh trả lời các câu hỏi theo yêu cầu ghi trong PHT có đầy đủ, sâu 

sắc hay không. 

 + Học sinh vận dụng kiến thức, kỹ năng được học nhận biết trả lời được 

các câu hỏi ở mức thông hiểu và vận dụng, vận dụng cao như thế nào? 

 - Về mặt định lượng: chúng tôi đánh giá trên kết quả các bài kiểm tra, kết 

quả tổng kết môn học cuối năm/cuối kỳ với cách xếp loại như sau: 

+ Giỏi: 8,0  - 10,0 

+ Khá: 6,5 - < 8,0 

 

 

+ Trung bình: 5,0 - 6,4  

+ Yếu: 3,5 - 4,9 

+ Kém: 0 - 3,4 

 

- Dựa trên kết quả thu được về mặt định tính và định lượng sẽ cho phép 

đánh giá chất lượng, hiệu quả của việc dạy học đã đạt được như trong mục đích 

đưa ra hay chưa. 

2. Kết quả thực nghiệm 

* Kết quả khảo sát sau khi triển khai, áp dụng đề tài 

 

LỚP 12A7 

STT 

Số HS 

khảo 

sát 

Nội dung khảo sát 
Kết quả 

khảo sát 

 

 

 

1 

 

 

 

38 

Nhận thức 

và hứng thú 

của học 

sinh đối với 

- Môn học thực sự có ý 

nghĩa đối với bản thân. 

-  Có: 26 - 68,42% 

- Không: 3 - 10,71% 

- Yêu thích môn học: 

 

- Có: 26 - 68,42%- 

Không: 3 - 10,71 
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môn học 
- Tích cực phát biểu xây 

dựng bài 

-  Có: 15 - 39,47% 

- Không: 9 - 23,68% 

 

2 

 

38 

Ý thức, khả 

năng tự học 

 

- Thường xuyên tự học 
-  Có: 25- 65,79% 

- Không: 13 - 34,21% 

- Tự học một ngày từ 1 

giờ đến 2 giờ 

10 - 26,32% 

 

- Tự học 3 giờ và trên 3 

giờ mỗi ngày 
15 - 39,47% 

- Thành thạo khi sử 

dụng các kỹ năng tự học 
15 - 39,47% 

- Lúng túng khi sử dụng 

các kỹ năng tự học 
13 - 34,21% 

 

 

 

3 

 

 

 

38 

Kết quả 

học tập của 

học sinh 

học kỳ I: 

2022 - 

2023 (sau 

khi thực 

nghiệm) 

Giỏi 8 - 21,05% 

Khá 21 - 55,26% 

Trung bình 7 - 18,42% 

Yếu 2 - 7,89% 

Kém 0 

 

Bảng so sánh, đối chứng kết quả học tập của học sinh trước và sau 

khi triển khai, áp dụng đề tài sáng kiến kinh nghiệm 

LỚP 12A7 

Khối lớp 

Tổng 

số 

học 

sinh 

KẾT QUẢ XẾP LOẠI 

Giỏi Khá Trung bình Yếu 

TS % TS % TS % TS % 
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Năm học 

trước 
38 2 5,26% 15 39,47% 15 39,47% 6 

 

15,80% 

Cuối kỳ I 

(Năm học 

2022 -

2023) 

38 

8 21,05% 21 55,26% 7 18,42% 2 7,89% 

Tăng/giảm 
38 

+ 

6 

+ 

15,79% 

+ 

6 

+ 

15,79% 

-  

6 

- 

21,05% 

- 

4 

- 

7,91% 

 

(Kí hiệu: + là tăng, - là giảm) 

So với kết quả khi chưa thực hiện đề tài, kết quả có thay đổi rõ rệt. Khi ý 

thức và khả năng tự học của học sinh tốt hơn, hứng thú và kết quả học tập của 

học sinh cũng tốt hơn. Tỉ lệ khá giỏi tăng lên, tỉ lệ trung bình, yếu giảm đi. Nhìn 

vào bảng so sánh đối chứng, ta thấy sau khi thực hiện đề tài số học sinh đạt loại 

giỏi tăng 15,79%, loại khá tăng 15,79%. Số học sinh loại điểm trung bình giảm 

21,05%, loại yếu giảm 7,91%.  

Có thể giải thích điều này như sau: PHT kích thích những HS vốn học 

yếu trở nên tích cực hơn, hứng thú hơn. Những HS học trung bình, khá, giỏi có 

điều kiện tự học, nghiên cứu trước kiến thức; củng cố, khắc sâu kiến thức; rèn 

luyện kỹ năng làm bài thi môn Ngữ văn ở nhà qua PHT các em sẽ ghi 

nhớ, hiểu, mở rộng kiến thức và thành thạo kỹ năng làm bài thi môn Ngữ văn 

hơn nên tỉ lệ từ trung bình lên khá, từ khá lên giỏi tăng lên đáng kể. Mong rằng 

kết quả này sẽ được tiếp tục khẳng định qua những kỳ thi tiếp theo. 
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PHẦN III 

 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 

I. KẾT LUẬN 

1. Tự học là một hoạt động tự giác, tự lập của học sinh nhưng đối với học 

sinh thì cần phải có hướng dẫn, giúp đỡ của giáo viên để tự học trở thành một 

thói quen, một nhu cầu của người học. Mỗi giáo viên phải là người giác ngộ tinh 

thần tự học của học sinh và học sinh phải thấy sự cần thiết của việc tự học.  

2. Phiếu học tập là một phương pháp rất thông dụng trong dạy học. Phiếu 

học tập được xem là một dạng bài tập giúp học sinh lĩnh hội kiến thức một cách 

hệ thống, rèn luyện được kỹ năng đọc - hiểu, phát hiện được kiến thức trọng tâm 

sách giáo khoa.  

3. Sử dụng phiếu học tập hướng dẫn học sinh tự học, tự ôn thi ngoài giờ 

học giúp học sinh  được làm việc nhiều, phát huy được tính sáng tạo, năng động,  

tích cực, linh hoạt phù hợp với quan điểm dạy học mới: dạy học lấy học sinh 

làm trung tâm; định hướng, phát triển năng lực, khơi gợi hứng thú học tập và 

xây dựng niềm tin về bản thân cho mỗi học sinh. 

4. Sử dụng phiếu học tập trong dạy học, hướng dẫn học sinh tự học, tự ôn 

thi ngoài giờ học phải gắn với kiểm tra, đánh giá, thi đua khen thưởng, kịp thời 

nhắc nhở, động viên, khích lệ tinh thần, ý thức học tập của học sinh. 

5. Kết quả học tập của học sinh là cơ sở để giáo viên có những điều chỉnh 

tích cực trong cách thức dạy học, tổ chức giờ dạy, giúp đỡ học sinh vươn lên 

trong học tập. 

II. KHUYẾN NGHỊ 

1. Không có phương pháp nào là vạn năng, muốn khắc phục tình trạng 

học sinh còn yếu kém, kết quả học tập chưa tốt đồng thời tạo sự hứng thú, 

hướng niềm say mê và yêu thích các em đến với bộ môn Ngữ văn thì giáo viên 

phải linh hoạt kết hợp nhiều phương pháp, phải yêu thương và giúp đỡ các em 

hết lòng, thực sự là người thầy luôn phải: tận tâm, tận lực, tận tụy hết lòng vì 

học sinh thân yêu, như Bác Hồ kính yêu từng nói: “Người thầy giáo không phải 

dạy những câu, những chữ có sẵn mà phải dạy bằng cả tâm hồn mình”.  
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2. PHT không chỉ dành riêng cho một bộ môn, cho một bài học mà nó có 

thể áp dụng cho tất cả các bài học khác nhau. Do vậy GV thiết kế hoặc cho HS 

thiết kế và sử dụng PHT sao cho phù hợp. Bởi phạm vi và mục đích sử dụng của 

PHT rất rộng. Nó có thể được sử dụng để kiểm tra bài cũ, chuẩn bị bài mới hoặc 

khám phá và lĩnh hội kiến thức trên lớp, củng cố khắc sâu kiến thức, rèn kỹ năng 

làm bài thi; có thể sử dụng làm việc cá nhân hoặc thảo luận nhóm, vẽ sơ đồ, lập 

biểu bảng hay trình bày dưới dạng một văn bản,… Tuy nhiên, để đảm bảo việc 

áp dụng PHT có hiệu quả cao, lãnh đạo nhà trường cần hướng dẫn cho GV biết 

cách thiết kế và sử dụng PHT nhằm tránh trường hợp tùy tiện và mang tính hình 

thức. Bên cạnh đó, cần khuyến khích, động viên và đưa vào quy định chung 

trong soạn giảng giáo án để nhà trường kiểm tra, đánh giá khen thưởng hoặc xử 

lý. Hàng năm, Sở Giáo dục - Đào tạo và các nhà trường nên tổ chức các lớp tập 

huấn về phương pháp, kỹ thuật và thiết kế các phương tiện dạy học nói chung và 

PHT nói riêng nhằm góp phần nâng cao hiệu quả giảng dạy. 

 Trên đây là những kinh nghiệm của bản thân tôi được đúc rút từ việc thực 

hiện đề tài, từ thực tế giảng dạy, từ quá trình hướng dẫn học sinh tự học, tự ôn 

thi. Những kinh nghiệm này, ít nhiều đã được trao đổi nhiều tại các cuộc họp tổ 

chuyên môn. Tuy nhiên, đây chỉ là kinh nghiệm mang tính chủ quan của bản 

thân và mới áp dụng trong phạm vi hẹp. Do những hạn chế về thời gian, nên 

sáng kiến kinh nghiệm chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót. Với tinh 

thần thật sự cầu thị, tôi rất mong nhận được những ý kiến đóng góp, trao đổi, bổ 

sung của bạn bè đồng nghiệp để kết quả dạy học nói chung, và kết quả dạy học 

môn Ngữ văn nói riêng của học sinh ngày càng được nâng cao. Và tôi hi vọng 

đề tài này được phổ biến nhân rộng như một tư liệu trong hoạt động dạy học. 

 Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2023 

Tác giả sáng kiến 

 

 

 

Nguyễn Thị Tuyết Ánh 
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